
THANG 10 THANG 4 THANG 10 THANG 4

1 Phan Mạnh Hiếu 9/26/2001 2.18 0.45 3.39 0.81 21 Lần 1 46KTML5

2 Nguyễn Đức Toàn 2/9/2001 0.00 0.10 2.38 0.51 24 Lần 1

3 Lương Minh Trí 1/27/2001 1.46 0.23 3.45 0.83 22 Lần 1

4 Lê Minh Hiếu 7/17/2001 0.53 0.10 2.94 0.68 27 Lần 1 46Đ ĐT1

5 Trần Công Thiện 3/27/2000 0.08 0.10 3.83 0.95 19 Lần 1

6 Nguyễn Cao Khải 1/2/1999 0.24 0.10 2.03 0.41 27 Lần 1 46Đ ĐT2

7 Hoàng Trọng Nghĩa 7/4/2000 2.48 0.54 3.98 0.99 16 Lần 1

8 Nguyễn Tiến Thịnh 6/18/2000 0.00 0.10 3.56 0.87 19 Lần 1

9 Nguyễn Thành Trung 10/18/1998 2.2 0.46 2.29 0.48 27 Lần 2 CB L1 HK1

10 Đỗ Văn Luyến 12/2/1972 2.83 0.64 3.29 0.78 15 Lần 1 46ML1

11 Nguyễn Quang Tùng 10/12/2001 0.31 0.10 3.02 0.70 18 Lần 1

12 Phạm Văn Dũng 12/2/2004 2.79 0.63 4.78 1.39 5 Lần 1 46ML2

13 Dương Thanh Việt 11/4/2003 3.69 0.90 4.43 1.22 7 Lần 1

14 Đặng Tuấn Anh 6/29/2002 0.62 0.10 3.79 0.93 8 Lần 1

1 Phan Mạnh Hiếu 9/26/2001 2.18 0.45 3.39 0.81 21 Lần 1 46KTML5

2 Nguyễn Đức Toàn 2/9/2001 0.00 0.10 2.38 0.51 24 Lần 1

3 Lương Minh Trí 1/27/2001 1.46 0.23 3.45 0.83 22 Lần 1

4 Hoàng Văn Trình 12/8/2001 7.01 2.51 4.02 1.01 17 Lần 1
46KTML6, CB 

L1 HK1

Ngành\ nghề: Công nghệ thông tin: Không

Ngành\ nghề: Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí

(Kèm theo biên bản họp ngày   tháng    năm 2020)

ĐIỂM TBC HỌC KỲ 2

KHÓA: 46                HỌC KỲ: 2                    NĂM HỌC: 2019 - 2020

STT Họ tên Ngày sinh

ĐIỂM TBC TÍCH LŨY Tổng số tín 

chỉ bị điểm 

<4,0

Mức cảnh  

báo
Ghi chú

II. HỆ CAO ĐẰNG LIÊN THÔNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO

Ngành\ nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: Không

A. HSSV BỊ CẢNH BÁO KỲ 2 

A. HSSV BỊ CẢNH BÁO TÍCH LŨY TỪ KỲ 1 ĐẾN KỲ 2 

I. HỆ CAO ĐẰNG

Ngành\ nghề: Tự động hóa công nghiệp: Không

I. HỆ CAO ĐẰNG

Ngành\ nghề: Công nghệ thông tin: Không

Ngành\ nghề: Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí

Ngành\ nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành\ nghề: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Không

II. HỆ TRUNG CẤP

Ngành\ nghề: Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí

Ngành\ nghề: Tin học ứng dụng

Ngành\ nghề: Điện công nghiệp: Không



5 Lê Minh Hiếu 7/17/2001 0.53 0.10 2.94 0.68 27 Lần 1 46Đ ĐT1

6 Trần Công Thiện 3/27/2000 0.08 0.10 3.83 0.95 19 Lần 1

7 Nguyễn Cao Khải 1/2/1999 0.24 0.10 2.03 0.41 27 Lần 1 46Đ ĐT2

8 Hoàng Trọng Nghĩa 7/4/2000 2.48 0.54 3.98 0.99 16 Lần 1

9 Nguyễn Tiến Thịnh 6/18/2000 0.00 0.10 3.56 0.87 19 Lần 1

10 Nguyễn Thành Trung 10/18/1998 2.2 0.46 2.29 0.48 27 Lần 2 CB L1 HK1

11 Đỗ Văn Luyến 12/2/1972 2.83 0.64 3.29 0.78 15 Lần 1 46ML1

12 Nguyễn Quang Tùng 10/12/2001 0.31 0.10 3.02 0.70 18 Lần 1

13 Phạm Văn Dũng 12/2/2004 2.79 0.63 4.78 1.39 5 Lần 1 46ML2

14 Trịnh văn Trường 7/2/2001 6.11 2.20 3.72 0.91 11 Lần 1 CB L1 HK1

15 Dương Thanh Việt 11/4/2003 3.69 0.90 4.43 1.22 7 Lần 1

16 Đặng Tuấn Anh 6/29/2002 0.62 0.10 3.79 0.93 8 Lần 1

Ngành\ nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành\ nghề: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Không

Ngành\ nghề: Tự động hóa công nghiệp: Không

II. HỆ CAO ĐẰNG LIÊN THÔNG

Ngành\ nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: Không

II. HỆ TRUNG CẤP

Ngành\ nghề: Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí

Ngành\ nghề: Tin học ứng dụng

Ngành\ nghề: Điện công nghiệp: Không

Ghi chú : Mọi thắc mắc của HSSV phản hồi về phòng Đào tạo 

chậm nhất 16h00, thứ 6, ngày 2/10/2020


